
STT Mã số HSSV
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh Địa chỉ Ghi chú

1 250701001 Nguyễn Nhật Anh 10/10/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ 10A2

2 250701002 Hoàng Gia Bảo 11/08/2009 Nam Kinh Hải Phòng Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ
10A2

Lớp trưởng

3 250701003 Nguyễn Minh Chiến 29/03/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ 10A2

4 250701004 Lê Quang Đạt 15/04/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 10A2

5 250701005 Nguyễn Anh Đức 04/12/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Thôn Lẻ, Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ 10A2

6 250701006 Nguyễn Quang Dũng 24/06/2009 Nam Kinh Vĩnh Phúc Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ 10A2

7 250701007 Nguyễn Mạnh Hảo 09/03/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc  Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ 10A2

8 250701008 Đỗ Cao Gia Huy 30/12/2008 Nam Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ 10A2

9 250701009 Nguyễn Hữu Lâm 30/04/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ
10A2

Lớp phó

10 250701010 Nguyễn Thành Long 02/11/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ 10A2

11 250701011 Phan Văn Long 04/09/2009 Nam Kinh Vĩnh Phúc Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ 10A2

12 250701012 Nguyễn Duy Mạnh 06/03/2009 Nam Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 10A2

13 250701013 Hoàng Trung Phong 15/02/2009 Nam Kinh Vĩnh Phúc TDP An Lập, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 11A1

14 250701014 Phan Hùng Sơn 09/11/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Xã Đạo Trù, Tỉnh Phú Thọ 10A2

15 250701015 Khổng Xuân Tiến 23/04/2009 Nam Kinh Vĩnh Phúc Xã Lập Thạch, Tỉnh Phú Thọ 11A1

16 250701016 Trần Hữu Tiến 17/11/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 10A2

17 250701017 Hoàng Anh Tùng 03/12/2010 Nam Mường Hà Nội Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ 10A2
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